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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,             Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
- Căn cứ Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển; Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 10 tháng 02 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2021.
+ Tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định:

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biển quyết định giao khu vực biển nằm trong phạm vi vùng biển 06 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định”.

+ Tại điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định:
“Điều 34 Khung giá tiền sử dụng khu vực biển và mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể:

2. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể được xác định như sau:
b) Căn cứ khung giá tiền sử dụng khu vực biển quy định tại khoản 1 Điều này và điều kiện kinh tế, xã hội cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 05 năm một lần mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.
+ Tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 11/2021/NĐ quy định “Nghị định số 11/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”.
Từ các lý do nêu trên, việc ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố là rất cần thiết và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM VIỆC DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích
· Tạo điều kiện để cho tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) với Nhà nước.
· Đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh một cách dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển nhằm hạn chế tham nhũng, lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên biển.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu soạn thảo dự thảo Quyết định đảm bảo nguyên tắc sau đây:
· Các mức đề xuất cho từng nhóm không nằm ngoài khung giá tiền sử dụng khu vực biển và mức thu tiền sử dụng khu vực biển quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. Đảm bảo phù hợp và tránh thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.
· Kế thừa một số nội dung tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
· Phân tích đánh giá từng nhóm sử dụng khu vực biển để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại thành phố.
· Tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố, các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp để làm cơ sở xây dựng mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khung giá quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.
· Tham khảo mức thu tiền sử dụng khu vực thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 18/2021/TT- BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
· Tham khảo mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển 6 hải lý thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân các tỉnh thành khác.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Quá trình xây dựng dự thảo
Căn cứ khoản 1 Điều 34 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét tại Tờ trình số 4751/TTr-STNMT-TNNKS ngày 01 tháng 6 năm 2023 và Tờ trình số 6345/TTr-STNMT-TNNKS ngày 11 tháng 7 năm 2023 về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ngày 25 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 3013/QĐ-UBND về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố phân công Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định.

Sau khi rà soát các quy định hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã  xây dựng Dự thảo Quyết định quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố. Ngày 25 tháng 11 năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 10145/STNMT-TNNKS gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Tư lệnh Thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Cảng vụ Hàng hải Thành phố; Công an Thành phố; Cục thuế; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Du lịch; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Công thương; Ủy ban nhân dân các quận – huyện, thành phố Thủ Đức để góp ý dự thảo Quyết định quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở ngành, đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hiệu chỉnh theo ý kiến góp ý của các đơn vị (dự thảo lần 2).
Ngày 27 tháng 12 năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Văn bản số 11231/STNMT-TNNKS để xin ý kiến góp ý đối với dự thảo lần 2. Bên cạnh đó, toàn bộ các nội dung của dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn Thành phố. 
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở ngành, đơn vị có liên quan và cộng đồng dân cư. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hiệu chỉnh theo ý kiến góp ý của các đơn vị tại dự thảo lần 3 (đính kèm báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị); đồng thời có Công văn số 10128/STNMT-TNNKS ngày 31 tháng 10 năm 2023 gửi Sở Tư pháp để thẩm định. Dựa trên ý kiến của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện lại dự thảo (bản dự thảo số 04). Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Kết quả lấy ý kiến góp ý của các đơn vị

Sở đã lấy ý kiến góp ý của 38 đơn vị có liên quan để xin ý kiến góp ý cho các dự thảo; kết quả có 18 đơn vị có văn bản đồng ý với dự thảo; 04 đơn vị có ý kiến góp ý; 02 đơn vị có văn bản nhưng không có ý kiến góp ý do không có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, 14 đơn vị không có ý kiến phản hồi sau hai lần gửi văn bản (xem như thống nhất với dự thảo). Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hiệu chỉnh vào trong dự thảo (đính kèm bản tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định bao gồm 04 Điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
Điều 2. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
Điều 3. Hiệu lực thi hành.
Điều 4. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản
a) Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quyết định này quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ.
b) Quyết định này không áp dụng đối với việc sử dụng khu vực biển vào mục đích quốc phòng, an ninh.
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
b) Cơ quan quản lý nhà nước, cấp c thẩm quyền giao khu vực biển.
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
b) Về mức thu tiền sử dụng khu vực biển
Điều 2. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển
1. Nhóm 1: Sử dụng khu vực biển để nhận chìm: 20.000 đồng/m3.
2. Nhóm 2: Sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí ngoài khơi và các cảng, bến khác; làm vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng, các công trình phụ trợ khác; vùng nước phục vụ hoạt động của cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, xây dựng cảng tàu vận tải hành khách; vùng nước phục vụ hoạt động nhà hàng, khu dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao trên biển; khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch; khai thác dầu khí; khai thác khoáng sản; trục vớt hiện vật, khảo cổ: 7.500.000 đồng/ha/năm.
3. Nhóm 3: Sử dụng khu vực biển để xây dựng cáp treo, các công trình nổi, ngầm, lấn biển, đảo nhân tạo, xây dựng dân dụng và các công trình khác trên biển: 7.500.000 đồng/ha/năm.
4. Nhóm 4: Sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống đường ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện: 7.500.000 đồng/ha/năm.
5. Nhóm 5: Sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá: 7.500.000 đồng/ha/năm.
6. Nhóm 6: Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác: 7.500.000 đồng/ha/năm;

7. Đối với những hoạt động sử dụng khu vực biển chưa có quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể theo mức thu tiền sử dụng khu vực biển tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn 3.000.000 đồng/ha/năm và không cao hơn 7.500.000 đồng/ha/năm.
c) Hiệu lực thi hành
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng .... năm ......
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
d) Tổ chức thực hiện

Điều 4. Tổ chức thực hiện


Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Không có.

Với cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2028 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân Thành phố để việc triển khai các công việc tiếp theo được liên tục theo quy định pháp luật mới và theo chức năng nhiệm vụ mới, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

(Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quyết định;

- Báo cáo thẩm định;

- Báo cáo giải trình tiếp thu;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan;
- Ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp;

- Ban Giám đốc Sở;

- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, Trúc (10).
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